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 của Ủy ban bầu cử xã Sao Vàng) 

 

TT 

 
Họ và tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác 

Số 

phiếu 

bầu 

Tỷ lệ % 

so với 

tổng số 

phiếu 

hợp lệ 

Ghi 

chú 

Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm các thôn: Bàn Thạch 1, Bàn Thạch 2, Bàn Thạch 3, Bàn Thạch 4, Bàn Thạch 5 và thôn Hoàng Kim): 

1 MAI VĂN HẢI 23/12/1973 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Đảng ủy xã, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hoá 

Đảng ủy xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hoá 

3.814 98.00  

2 LÊ XUÂN QUANG 01/5/1976 

Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, 

Thôn đội trưởng thôn Bàn Thạch 4, 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá 

Thôn Bàn thạch 4, xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hoá 

3.775 96.99  

3 LÊ HUY NHỊ 13/11/1970 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Ban Xây dựng Đảng, xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá 

Đảng ủy xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hoá 

3.770 96.87  
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Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm các thôn: Ngọc Lạp, Bích Phương, Bột Thượng, Yên Cư và thôn Thành Đồng) 

1 NGUYỄN VĂN CHUNG 23/3/1979 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó Chủ tịch UBND xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Uỷ ban nhân dân  xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

4.229 98.33  

2 ĐỖ VĂN HIỀN 15/01/1987 
Trưởng công an xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Công an xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

4.164 96.81  

3 ĐỖ XUÂN ĐẠO 05/9/1984 

Trưởng thôn, Thôn đội trưởng thôn 

Ngọc Lạp , xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Ngọc Lạp, xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

4.082 94.91  

Đơn vị bầu cử số 3 Gồm các thôn: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 11, thôn Xuân Hợp và thôn Đồng Tâm 

1 PHAN THANH DŨNG 14/10/1982 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Đảng ủy xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

3.563 95.86  

2 NGÔ THỊ TỐ NGA 14/4/1977 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

xã, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Hội đồng nhân dân xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

3.439 92.52  

3 LÊ THỊ VÂN 08/6/1986 Giám đốc 

Cty Rích Fam, xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

2.943 79.18  
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Đơn vị bầu cử số 4 Gồm các thôn: thôn 5, thôn 7, thôn 8, thôn 10, thôn 15, thôn Xuân Tâm, thôn Tân Lập và thôn Xuân Long 

1 LÊ XUÂN TÚ 04/01/1976 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 

xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

 

Ủy ban nhân dân xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

3.272 95.76  

2 BÙI TRỌNG TOÀN 02/02/1974 

Cán bộ, Phó Trưởng Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

 

Hội đồng nhân dân xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

3.233 94.62  

3 LÊ THỊ NGA 18/6/1986 

Thôn trưởng, Thôn Đội trưởng, xã 

Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

 

Thôn 8, xã Sao Vàng,  

tỉnh Thanh Hóa 
3.132 91.66  

Đơn vị bầu cử số 5 Gồm các thôn: thôn 6, thôn 9, thôn 12, thôn Bàn Lai, thôn Cửa Trát, thôn Đội 3, thôn Đá Dựng và thôn Đồng Cốc 

1 LƯỜNG THỊ HẠNH 10/02/1984 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã; Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cơ quan Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Sao Vàng , 

tỉnh Thanh Hóa 

2.830 90.65  

2 LÊ VĂN HƯNG 10/10/1988 

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã; Bí thư Đoàn 

Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Cơ quan Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

2.669 85.49  

3 PHẠM VĂN TỈNH 25/6/1980 

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công 

tác Mặt trận, xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Đồng Cốc, xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 
2.130 68.23  
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Đơn vị bầu cử số 6 Gồm các thôn: Đồng Luồng, Hố Dăm, Làng Bài, Ba Ngọc, Làng Sung và Làng Pheo 

1 NGUYỄN QUỐC TUẤN 16/5/1983 
Phó Bí thư,Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Ủy ban nhân dân xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 
3.401 99.27  

2 TRỊNH THỊ TIẾN 10/4/1979 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

Cơ quan Đảng ủy xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 
3.310 96.61  

3 PHẠM VĂN HIỆP 25/10/1975 

Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác 

Mặt trận thôn Ba Ngọc, xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Thôn Ba Ngọc, xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 
3.357 97.99  

Đơn vị bầu cử số 7 Đội 4, Điền Trạch, Tân Phúc, Đăng Lâu, Quần Ngọc và thôn Quyết Tâm 

1 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 06/6/1979 

Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Thôn đội trưởng, 

Thôn Đội 4, xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Đội 4, xã, Sao 

Vàng, tỉnh Thanh 

Hóa 

3.225 91.46  

2 LÊ THỊ HƯƠNG 02/3/1978 Phó Hiệu trưởng trường THCS 

Trường THCS Thọ 

Lâm, xã Sao Vàng, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

3.142 89.11  

3 NGUYỄN VĂN TUẤN 24/3/1982 
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 

sự xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Ban Chỉ huy Quân sự 

xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

2.961 83.98  
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Đơn vị bầu cử số 8 Gồm các thôn: Hồng Sơn, Hợp Thành, Thọ Lâm, Diên Hào, Diên Hào 2 

1 LÊ XUÂN BÀN 21/10/1971 

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã Sao 

Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

3.470 98.02  

2 HOÀNG QUỐC HƯNG 22/7/1980 

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ 

xã, Phó Ban Văn hóa – Xã hội Hội 

đồng nhân dân xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hội đồng nhân dân 

xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

3.461 97.77  

3 PHẠM ĐÌNH KIỆN 15/8/1975 
Bí thư chị bộ, Trưởng thôn Hợp 

Thành, xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa 

Thôn Hợp Thành, 

xã Sao Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

3.246 91.69  
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